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SỞ GD & ĐT THANH HÓA 

     TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN 

 

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC  

 

        HDC KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 10  
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN  NĂM HỌC 2024 - 2025 

                                   Môn thi: Môn Vật Lí 

                                 Ngày thi: 06/4/2024 

   Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

Câu Nội dung - Yêu cầu Điểm 

Câu 1: 

 

 

 

 

 

 

 

a)  
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 b) Trong phút đầu tiên, xe 1 đi được s1 = 7.60 = 420 m < AB và xe 2 đi  

 được s2 = 8.60 = 480 m < DA. 

Như vậy trong phút đầu tiên xe 1 đang chạy trên đoạn AB và xe 2 đang 

chạy trên đoạn DA. 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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c) 
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1.2 

 
 

1. - Trọng lượng nước trong cốc: 

1P S(h n)= − . 1d  

- Trọng lượng dầu trong cốc: 

2 2P S(h n).d= +  

- Vì các cốc nằm cân bằng: 

A 1 2 1 2F P P P P P P= + = +  =   
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1 2
1 2

1 2

S(h n).d S(h n).d
−

 − = +  =
+

d d
n h

d d
 Hay 1 2

1 2

−
=

+

D D
n h

D D
 

Thay số 
1000 800

.4,5 0,5( cm)
1000 800

−
= =

+
n  

A 1 1 1 1 1P F P Shd S(h n)d S. .d 10.S.n.D+ = − = − − = =n  

Thay số: P 0,1( N)=  

2. 

- Trọng lượng dầu trong cốc đựng nước: x 2P S.x.d=  

- Lực đẩy Ácsimet tác dụng lên cốc đựng dầu và nước là: 
1 1. .=AF S y d  

- Vì cốc nằm cân bằng: 
11 xP P P+ + = AF  

1 1 2 1. . S(h n)d S.x.d . . + − + =S n d S y d   

2

1

y = +
d

h x
d

 hay 2

1

y = +
D

h x
D

 thay số 
4

y 4,5 x
5

= +  
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Câu 2 
2.1a  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giả sử ba đèn sáng bình thường: 

                                   I1 = Iđm1 = 0,5 A 

                                   I2 = Iđm2 = 1 A 

                                   I3 = Iđm3 = 0,25 A 

- Tại nút C, ta phải có: I1 = I2 + I3  Iđm1 = Iđm2 + Iđm3 

  Thay số: 0,5 = 1 + 0,25   (vô lí) 

 Vậy không thể điều chỉnh Rb để cả ba đèn sáng bình thường. 
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2.1b 

 

 

- Học sinh giải thích đi đến kết luận 
1R  mắc song song với Đ1 

- Do ba đèn sáng bình thường: 

                I1 = Iđm1 = 0,5 A 

                I2 = Iđm2 = 1 A 

                I3 = Iđm3 = 0,25 A 

Suy ra 
'

1I  = I2 + I3 – I1 = 0,75 A 

            UAC = Uđm1 = 6 V 

- Vậy 
1R  = AC

'

1

U 6
 = 

I 0,75
 = 8   

0,25 

 - Cường độ dòng điện trong mạch chính I = I2 + I3 = 1,25 A 

- Hiệu điện thế trên điện trở r: Ur = I.r = 1,25.2 = 2,5 V 
 

                          Đ2 
       Đ1 
                           Đ3 

    

          +                r        Rb 
              
                 
 

                        I2 

A  I1             C                    B 
                        I3   

 

            U                  

        I1             Đ1         I2          Đ2 
 
 A                             C             B 
 

                       I3          Đ3 

I             +                r        Rb 
                  U 
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- Hiệu điện thế trên biến trở Rb: Ub = U – UAB – Ur = 28 – (6 + 12) – 2,5 = 

7,5 V 

- Giá trị của biến trở Rb:  

Rb = bU 7,5
 = 

I 1,25
 6=   

5.1.c 

 

 

- Học sinh lập luận để đến 2 cách mắc để cả 3 đèn sáng bt. 

 Cách 1:  

2RU  = Uđm2 – Uđm1 = 12 – 6 = 6 V 

               
1I  = Iđm1 = 0,5 A 

               Suy ra 2R

2

1

U 6
R  =  =  = 12 Ω

I 0,5
. 

               

dm2 r
b

1 2 3

U - U  - U
R  =   7,14 Ω

I  + I  + I


 

0,25 

c  Cách 2:  

 

- Tính Rb:  

      Ta có Ub = Uđm1 = 6 V 

Ib = Iđm2 + Iđm3 – Iđm1 = 1 + 0,25 – 0,5 

= 0,75 A 

  Suy ra Rb = b

b

U

I
 = 8  . 

- Tính 
2R :  

2R
U  = Uđm1 + Uđm2 = 12 + 6 = 18 V 

 - Cường độ dòng điện mạch chính: I = 2Rr
U - UU 28 - 18

 =  =  = 5 A
r r 2

 

Suy ra '

2I  = I -  Iđm2 - Iđm3 = 5 – 1 – 0,25 = 3,75 A 

 - Vậy 2R

2 '

2

U 18
R  =  =  = 4,8 Ω

I 3,75
 

0,25 

2.2 
- Ban đầu 

1 1 1P P P (1)=  +  

1 1 1 1P 12,5%P ;P 87,5%P = =  

- Khi công suất tiêu thụ tăng 
2 125% P 1,25P  =  

        
2 2 2P P P (2)=  +  

Từ (1), (2)  ( ) ( )2 1 2 1 2 1P P P P P P  − =  −  + −  

Mặt khác 

2
2

2 2 2
2 1 1 12

1 1 1

P 1 0,25.0,875
  
 =  − =  − + 

    

P P P
P P P

P P P
 

2

2
2 1 1 1

1

P P 0,125 1 0,25.0,875
  
  − = − + 
   

P
P P

P
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   I2                       Đ2 
 
   I3                       Đ3 
 
  I1              R2                 Đ1 
 
                             r        Rb 
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2

2 2

1 1

7
1 0,125 0,125;

32

 
 − = + − 

 

P P

P P
 Đặt 2

1

=
P

x
P

  

2

2

x 1 0,125x 3 / 32

0,125x x 35 / 32 0. 

 − = +

 − + =
 

Giải pt x 6,69 và x 1,30    

Phần trăm điện năng hao phí: 

2 2

2 2
1 1

1 12 2

2 2 2 1

0,125

0,125 0,125

   
    

    = = = =

P P
P P

P PP P
x

P P P P
 

Do 2
2

2

H 80% 0,125 0,125.1,30 16,25%


  = = 
P

x
P

 (Thỏa mãn) 

2

2

0,125 0,125.6,69 83,625%


= = 
P

x
P

 (Loại) 
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Câu 3 

3.1 a) Gọi S  là diện tích đáy bình, ( )1 2,  cmh h  lần lượt là chiều cao cột nước và 

cột dầu. 

Ta có: 1 2 50h h+ =  (1) 

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có: 

thu  toa  1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2Δ Δ Δ ΔQ Q m c t m t D Sh c t D Sh c tc=  =  =  

 ( ) ( ) ( )1 2 2 11000 4200 60 45 800 2100 45 20 1,5. 2.h h h h − = −  =  

Từ (1) và (2), ta có: 
( )
( )

1

2

20  cm

30  cm

h

h

 =


=
 

Áp suất do khối chất lỏng gây ra tại đáy bình là: 

 ( )1 1 2 2 1000.10.0,2 800.10.30 4400p D gh D gh Pa= + = + =  
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 b) Thể tích nước đá thả vào bình: 3 ΔV S h=  

Khối lượng nước đá thả vào bình: 3 3 3 3 Δm D V D S h= =  

Nhiệt lượng nước đá thu vào để tan hết: 3 3 3 ΔQ m D S h = =  

Nhiệt lượng nước và dầu tỏa ra: 

 ( ) ( )12 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2Δ .45Q m c m c t D Shc D Sh c= + = +  

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có: 

 ( )12 3 1 1 1 2 2 2 3.45 ΔQ Q D Sh D Dc cSh S h=  + =  

 
( )

( )1 1 1 2 2 2

3

.45
Δ 20  cm

D h c D h c
h

D 

+
 = =  
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Gọi 3h  là chiều cao phần cột nước do nước đá sau khi tan hết. 

Do khối lượng nước bảo toàn, ta có: 

 ( )3
3 1 3 3

1

900
Δ Δ 20 18  cm

1000

D
D S h D Sh h h

D
=  = =  =  

 ( )3Δ 20  cmh h − =  

Vậy mực dầu trong bình khi đá tan hết hạ xuống 2 cm  so với lúc mới thả 

chúng vào và chưa tan. 

 

 

 

 

 

 

0,25 

3.2 Gọi t là thời gian đun 4 lít nước để nhiệt độ tăng từ 200C đến 500C.  

Theo đường biểu diễn như hình vẽ ta suy ra: 

Công suất hao phí: PHP(t) = 100+0,5.t 

Thỏa mãn điều kiện: PHP(t) < Pcung cấp     

=> 100 + 0,5t < 1000 =>  t < 1800 (s) (1) 

Do công suất hao phí phụ thuộc vào thời gian nên nhiệt lượng hao phí cũng phụ 

thuộc vào thời gian. 

=> 
0)( ) ( 100 0,  105.

.
2

0
. .

2
h

H

p

t

TB

P HPP t
Q t

P
P t t

+
= = =

+ +
 

=> QHP = 0,25t2 + 100.t 

Theo bài ra ta có: Q Cung cấp = Q Nước thu + QHP  

=> 1000t = cm (50 - 20) + 0,25t2 + 100.t 

=> 1000t = 4200.4.30+0,25t2+100.t 

=>  0,25t2 - 900.t + 504000 = 0 (2) 

Giải phương trình (2) ta có 2 nghiệm: 

t1   694(s) ( thỏa mãn ) và t2    2906(s) bị loại vì không thỏa mãn (1). 
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Câu 4 

4.1 

a) Giao điểm của đường thẳng AB  và A’B’  là điểm I  nằm trên mặt thấu kính. Do 

A và B  đều nằm trước thấu kính nên I phải nằm ngoài đoạn AB . 

Nếu B  là một trong hai đỉnh còn lại của tam giác thì I  nằm trong đoạn AB  (Vô 

lý). Vậy B  phải nằm tại trọng tâm của tam giác. 

b. 
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Chọn một trong hai đỉnh còn lại là A , đỉnh 

còn lại là B . 

Kéo dài đoạn thẳng AB  cắt A'B' tại điểm I  

nằm trên mặt thấu kính. 

Kéo dài đoạn thẳng BB'cắt AA'  tại quang 

tâm O  của thấu kính. 

Thấu kính là thấu kính hội tụ. 

B  là trọng tâm, nên OI  là đường trung bình 

của AA'B'  nên OI / /AB'  tức OI AA'⊥   

 trục chính   đi qua AA'. 

Kẻ đường Bx / /AA'  cắt OI  tại J . Kéo dài B'J  cắt AA'  tại tiêu điểm F' . 

Lấy F  đối xứng F'  qua O . 

O  là trung điểm AA OA OA 2f 12 cm = = = = . 

AB AA 24 cm IA IB IA 12 2 cm AB 2.AI / 3 8 2 cm.     = =  = = = = = =  

Góc hợp giữa AB  và AA  là 45 . 

0,25 
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4.2 

Ta thấy: 
0180

50
=3,6; phần lẻ 

0,6>0,5 nên số ảnh là 3x2+1=7 

hay 3x2+2=8 ảnh 

Có hai quá trình tạo ảnh: 

 

 

 

 

  

 

 

Vì lý do đối xứng nên các ảnh phải nằm trên vòng tròn tâm O bán kính OS. 

Vòng tròn này cắt G1 tại A và cắt G2 tại B 

+ Ảnh Sn là ảnh cuối cùng nếu nó nằm sau cả hai gương, nghĩa là nếu Sn là 

ảnh tạo bởi G1 thì số đo 0,180 −0
n

AS [180 ]  hay số đo 0,180 0

n
AS [130 ]  vì 

050 = .  

+ Tương tự, nếu Sn là ảnh tạo bởi G2 thì để Sn  là ảnh cuối cùng thì số đo 
0,180 0

n
BS [130 ]  

* Xét quá trình 1:  

 

:sđ 025
2


= =
1

AS  

 

: sđ 
2

BS = sđ 
1

BS = sđ BA + sđ 
1

BS = 03
75

2 2

 
 + = =  

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

2(G ) 1(G ) 1(G )
S aS bS cS ...

1(G ) 2(G ) 1(G )
S 1S 2S 3S ...

1(G )
S 1S

(A)

2(G )
1S 2S

(B)
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1(G )
2S 3S

(A)

2(G )
4S

(B)
3S

  :  sđ 
3

CS = sđ 
2

CS = sđ AB+ sđ 
2

BS = 03 5
125

2 2

 
 + = =  

 

                 : sđ 
4

BS = sđ 
3

BS = sđ BA + sđ 
3

AS = 05 7
175

2 2

 
 + = =  

 

Ta thấy sđ 
4

BS
0,180 0

[130 ]  vậy S4 là ảnh cuối cùng 

Trong quá trình 1, S cho 4 ảnh 

* Xét quá trình 2:  

Làm tương tự như quá trình 1, ta được 4 ảnh Sa , Sb , Sc , Sd với ảnh Sd ứng 

với sđ 
d

CS =1750. Như vậy Sd không trùng với S4  

Kết luận: S cho 8 ảnh qua hệ hai gương. 
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Câu 5 

 Vì 24R 0=  nên giữa đầu 2 và đầu 4 nối với nhau bởi dây dẫn mà không có 

điện trở 0R  nào. 

- Vì 13R 2 R 3=  =  nên giữa đầu 1 và đầu 3 phải có mạch mắc song song. 

- Vì mạch đơn giản nhất nên ta chọn mạch song song có hai nhánh, số điện 

trở ở mỗi nhánh là x  và y  ( , :x y  nguyên dương) 

- Ta có: ( )
3. 3

2 3 2
3 3

=  = +
+

x y
xy x y

x y
 

- Để đơn giản, ta chọn x 1= , thay vào biểu thức trên ta có: y 2= .  

Vậy mạch 1 - 3 có dạng đơn giản như hình vẽ (a). 

 

Hình a 

- Vì 12 14 23 34R R R R 5 3 2= = = = = +  Nên các mạch 1 2, 1 4, 2 3, 3 4− − − −  gồm 

một điện trở R  mắc nối tiếp với mạch 1-3 ở trên. Vậy sơ đồ cách mắc đơn 

giản trong hộp X  như trên hình vẽ (b). 
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------HẾT------ 


